
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 308/QĐ-HV Quận 6, ngày 21 tháng 8 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục xuất bản phẩm tham khảo từ Khối 1 đến Khối 5 

Được lựa chọn sử dụng tại Trường Tiểu học Hùng Vương 

Năm học 2023-2024 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG 

Căn cứ Thông tư 21/2014/BGDĐT, ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Bộ 

giáo dục và đào tạo Về thông tư quy định về quản lý và sử dụng xuất bản 

phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và 

giáo dục thường xuyên; 

Căn cứ Công văn số 3124/GDĐT-TH, ngày 14 tháng 9 năm 2016 của Sở 

giáo dục và đào tạo về Hướng dẫn sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong 

trường Tiểu học; 

Căn cứ Quyết định số 1711/ QĐ-UBND, ngày 05 tháng 05 năm 2023 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt danh mục sách giáo 

khoa lớp 4 sử dụng trong các cơ sở giáo dục tiểu học từ năm học 2023-2024 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Công văn số 670/GDĐT-TH, ngày 06 tháng 07 năm 2022 của 

Phòng giáo dục và Đào tạo về Triển khai thực hiện Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT, 

ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ GDĐT; 

Theo biên bản thẩm định và đề xuất của Hội đồng lựa chọn đề xuất danh 

mục xuất bản phẩm tham khảo từ khối 1 đến khối 5, năm học 2023-2024 của 

trường. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục xuất bản phẩm tham 

khảo cho các môn học từ khối 1 đến khối 5 sử dụng trong nhà trường năm học 

2023-2024. 



 

 

Điều 2. Giáo viên và cán bộ quản lý không được lạm dụng vị trí công tác 

của mình để thực hiện hoặc tham gia thực hiện việc ép buộc, vận động học sinh 

hoặc cha mẹ học sinh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kì hình thức nào. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 

Nơi nhận: 
- - Như Điều 4 

- - Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

                  Nguyễn Hữu Đức  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(Kèm theo Quyết định số 307/QĐ-HV  ngày 21 tháng 8 năm 2023 

của Hiệu trưởng trường Tiểu học Hùng Vương) 
 

● KHỐI LỚP 1 
 

STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

1 Tập viết 1 (Tập 1 & 2) 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên), Nguyễn Thị 

Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, 

Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn 

Xuân Tùng 

2 Vở Bài tập Tiếng Việt tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Lương Hải Như, 

Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, Nguyễn 

Xuân Tùng  

3 Vở Bài tập Tiếng Việt tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ly Kha (Chủ biên), Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 

Nguyễn Phước Bảo Khôi, Phạm Vĩnh Lộc, 

Nguyễn Lương Hải Như, Nguyễn Thị Xuân 

Yến. 

4 Vở Bài tập Toán tập 1 & tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Ðinh Thị Xuân 

Dung, Nguyễn Kính Ðức, Ðinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang. 

5 Vở Bài tập Mĩ thuật 1 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng Chủ biên), Hoàng 

Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn Thị Hiền, 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Hồng 

Ngọc, Lâm Yến Như. 

6 Vở Bài tập Âm nhạc 1 

Hồ Ngọc Khải (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Ðăng Bửu, Trần Ngọc Hưng, 

Lâm Đức Vinh 

7 Luyện tập tin học 1 
Đỗ Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng Đức, 

Lê Tấn Hồng Hải. 

8 Tâm lí học đường 1 
Huỳnh Văn Chẩn (Chủ biên), Đỗ Thị Vân 

Anh, Nguyễn Hoàng Mai. 

9 

Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 1 (Student 

book) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn 

Ánh. 

10 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 1 (Workbook) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn 

Ánh. 



 

 

11 Move Up 1 
Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng Yến 

12 Amzing science 1 

Lưu Phương Thành Bình (Chủ biên), Huỳnh Tú 

Kinh, Lê Vĩnh Phúc, Hà Thị Nga, Lý Khánh 

Hoa, Lê Việt Tiến, Lê Thị Ngọc Chi 

13 Math in my world 1 
Huỳnh Thị Kim Trang (Chủ biên), Lê Nga, 

Chu Ánh Vân 

 

Danh mục trên gồm 15 xuất bản phẩm tham khảo các môn học lớp Một 

năm học 2023-2024. 
 

● KHỐI LỚP 2 

     STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

1 Vở Bài tập Tiếng Việt 2 (tập 1 & 2) 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh 

2 Tập viết 2 (Tập 1 & 2) 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh 

3 Vở Bài tập Toán 2 (tập 1 & tập 2) 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên) Khúc 

Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Kim 

Dung, Đinh Thị  Kim Lan, Huỳnh Thị 

Kim Trang 

4 Vở Bài tập Mĩ thuật 2 

 Nguyễn Thị Nhung- Nguyễn Xuân Tiên 

 ( đồngTổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn 

Cường, Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ 

biên), Lương Thanh Khiết, Phạm Văn 

Thuận, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân   

5 Vở Bài tập Âm nhạc 2 

Hồ Ngọc Khải – Lê Anh Tuấn (đồng 

Tổng Chủ biên ), Đặng Châu Anh (Chủ 

biên) Lương Diệu Ánh, Nguyễn Đăng 

Bửu, Trần Ngọc Hưng, Hà Thị Thư, 

Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức 

Vinh    

6 Luyện tập tin học tập 1&2 
Đỗ Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh Hoàng 

Đức, Lê Tấn Hồng Hải. 

7 Tâm lí học đường 2 
Huỳnh Văn Chẩn (Chủ biên), Đõ Thị Vân 

Anh, Nguyễn Hoàng Mai. 

8 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 2 (Workbook) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

9 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 2 (Student book) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 



 

 

10 Move up 2  
Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo Ngọc, Hồng 

Viên. 

11 Amazing Science 2  

Lưu Phương Thanh Bình (Chủ biên), 

Huỳnh Tú Kinh, Lê Vĩnh Phúc, Lê Thị 

Ngọc Chi 

12 Math in my world 2 
Huỳnh Thi Kim Trang (Chủ biên), Lê 

Nga, Chu Ánh Vân. 
 

Danh mục trên gồm 16 xuất bản phẩm tham khảo các môn học lớp Hai 

năm học 2023-2024. 

● KHỐI LỚP 3 

STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

1 
Vở Bài tập Tiếng Việt 3  

(tập 1 & 2) 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên), Trịnh 

Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh 

2 Tập viết 3  
Trịnh Cam Ly (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Ly Kha, Phạm Thị Kim Oanh 

3 Vở Bài tập Toán 3 (tập 1 & 2) 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

Trang 

4 Vở Bài tập Mĩ thuật 3 
Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn 

Thị May, Đỗ Viết Hoàng, Đinh Ý Nhi  

5 Vở Bài tập Âm nhạc 3 

Hồ Ngọc Khải – Lê Anh Tuấn (đổng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh,  Nguyễn Ðăng 

Bửu, Hà Thị Thư, Trịnh Mai Trang, Tô 

Ngọc Tú, Lâm Đức Vinh 

6 Tâm lí học đường 3 
Huỳnh Văn Chẩn (Chủ biên), Đỗ Thị Vân 

Anh, Nguyễn Hoàng Mai. 

7 
Bài tập thực hành  IC3 Spark 

Computing Fundamentals. 
Lưu hành nội bộ 

8 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 3 (Workbook) 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

9 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 3 (Student book) 
Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

10 Move up 3 NXBGDVN 

11 Amazing Science 3  NXBGDVN 

12 Math in My World 3   NXBGDVN 

Danh mục trên gồm 14 xuất bản phẩm tham khảo các môn học lớp Ba 

năm học 2023-2024. 

 

 



 

 

● KHỐI LỚP 4 

STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

1 Vở Bài tập Tiếng Việt 4 (tập 1 & 2) 
 Trịnh Cam Ly (Chủ biên), Vũ Thị Ân, 

Nguyễn Thị Ly Kha, Phạm Thị Kim 

Oanh,  

2 Vở Bài tập Toán 4 (tập 1 & 2) 

Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh 

Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, 

Đậu Thị Huế, Đinh Thị Kim Lan, 

Huỳnh Thị Kim Trang 

3 Vở Bài tập Mĩ thuật  4 

Hoàng Minh Phúc (Chủ biên), Nguyễn 

Thị May, Đỗ Viết Hoàng; Trần đoàn 

Thanh Ngọc, Trần Thị Tuyết Nhung. 

4 Vở Bài tập Âm nhạc  4 

Hồ Ngọc Khải- Lê Anh Tuấn (đồng Chủ 

biên), Đặng Châu Anh, Hà Thị Thư, 

Nguyễn Đình Tình, Trịnh Mai Trang, Lâm 

Đức Vinh. 

5 Vở bài tập công nghệ 4 

Bùi Văn Hồng  (Chủ biên), Nguyễn Thị 

Hồng Chiếm,  Lê Thị Mỹ Nga,  Đoàn Thị 

Ngân 

6 
Bài tập thực hành  IC3 Spark  

Key Applications. 
Lưu hành nội bộ 

7 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 4 (Workbook) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

8 
Tiếng Anh Family and Friends 

National Edition 4 (Student book) 

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương 

Văn Ánh. 

Danh mục trên gồm 10 xuất bản phẩm tham khảo các môn học lớp Bốn 

năm học 2023-2024. 

● KHỐI LỚP 5 

STT Tên xuất bản phẩm tham khảo Tác giả 

1 Vở Bài tập Tiếng Việt 5 (tập 1 & 2) Nguyễn Minh Thuyết (Chủ biên) 

2 Vở Bài tập Toán 5 (tập 1 & 2) Đỗ Đình Hoan (Chủ biên) 

3 Thực hành Tâm lí học đường 5 
Huỳnh Văn Chuẩn (Chủ biên), Đỗ Thị Vân 

Anh, Nguyễn Hoàng Mai 



 

 

4 Luyện tập Tin học 5 tập 1&2 
Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Đỗ Minh 

Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải. 

5 
 Luyện viết Tiếng việt  

Học Viết Điều Hay 5 tập 1&2 

Hoàng Trường Giang (Chủ biên), Đặng Tú, 

Phạm Vĩnh Lộc, Trần Thị Thu Hiền, Đinh 

Văn Hữu 

6 Luyện tập Mĩ thuật 5 tập 1&2 

Nguyễn Minh Thiên Hoàng,Trần Thị Hồng 

Ân, Phạm Thùy Liêm, Mai Thanh Lệ, Vũ 

Đức Long 

7 
Family and Friends Special 

Editional Grade 5 (Student book) 
American English 

8 
Family and Friends Special 

Editional Grade 5 (Workbook) 
American English 

9 Math in my world 5 
Nguyễn Trường Giang, Phạm Trí Đức, 

Nguyễn Trung Hiếu 

10 Amazinh Science 5 Nguyễn Trường Giang, Huỳnh Tú Kinh 

Danh mục trên gồm 15 xuất bản phẩm tham khảo các môn học lớp Năm, 

năm học 2023-2024. 
 

         

 

 

 

 

 


